
165 161

166 162

167 163

168 164

 秒(びょう) Giây

Một ngày có 24 tiếng

thời khắc đã qúa 3 tiếng Buổi sáng

3時間たった時こく
午前
ごぜん

 分(ふん･ぷん) Phút Buổi chiều

 時(じ) Giờ
午後
ご　ご

Thời gian

時こく

1日 = 24時間 時間

正午

Chính ngọ, buổi trưa Thời khắc, thời điểm,
khoảnh khắc

しょうご



173 169

174 170

175 171

176 172

Tách riêng, chia riêng

1 vòng

Phép chia

Phép nhân

かさ

べつべつ

わり算
ざん

かけ算
ざん

Đồ đựng

Cái ô, cái dù

図形

1しゅういれもの

何倍
なんばい

Gấp mấy lần? Hình, hình vẽ,
hình họa, họa đồ



181 177

182 178

183 179

184 180

mười vạn, Một trăm nghìn

Khoảng cách

1 toa tàu

Trăm vạn, Một triệu

十万入場りょう

百万きょり

Phí vào cửa,
tiền vào xem

số khách vào cửa,
số người vào xem

１組にして千万

１りょう(列車)入場しゃ数

nghìn vạn, 10 triệu làm thành tổ, thành nhóm



189 185

190 186

191 187

192 188

Những trường hợp khác,
Ngoài ra

khấc thứ nhất của trục đứng

vết xước, vết cào,
vết thương do va chạm

chữ Chính( chữ Hán dùng để
ký hiệu khi đếm số. Đầy đủ

một chữ Chính được đếm là 5)

bong gân

たての１目もりきりきず

ねんざ その他
た

vết cắt,
vết thương do bị cắt

だい金

正(の字)すりきず

表　題

đề tài
tiền mua, số tiền phải trả 

ひょう だい



197 193

198 194

199 195

200 196

だぼくひご

ねん土玉 面
めん

cái đánh, cái đậpcọng tre, que tre

quả đất sét

sự nặng, sức nặng,
cân nặng

giấy vẽ đồ họa,
giấy vẽ hình họa

sao lại, vẽ lại,
chép lại

mặt, mặt cắt

chi phí

うつしとってひ用

工作用紙重さ



205 201

206 202

207 203

208 204

ngay trước mặt

Điểm định vị

3よりおおきい

□ lớn hơn 3

たいらなところ

□＞３ ま正面
しょうめん

定位点
ていいてん

chỗ bằng phẳng

1kg(1 ki-lô-gam)

１g (1グラム)

1㎏(1キログラム)そうなるわけ

体 重
1g(1 gram)

Lý do tại sao lại như thế

trọng lượng cơ thể

たいじゅう



213 209

214 210

215 211

216 212

vừa khít, trùng khớp

３よりちいさい

Cái Com-pa

描く（図をかく）

コンパス・はりきちんと重なる

半径
はんけい

vẽ( vẽ sơ đồ)

dấu bất đẳng
( chỉ dấu lớn hoặc dấu bé)

Bán kính

Trung tâm, ở giữa

□＜３

不等号
ふとうごう

円
えん

中 心

　□ nhỏ hơn 3
yên, tiền yên;

hình vòng tròn

ちゅうしん



221 217

222 218

223 219

224 220

chiều cao(của cơ thể)

Đường kính dài
gấp đôi bán kính

dáng tròn, quả cầu

　　　たい　ちょう

体長（からだのながさ）

商
しょう

（わりざんのこたえ）

Thương số( kết quả của
phép chia)

trên cùng, ở trên cùng

直径は半径の２倍

ま上

chỗ thay đổi, chỗ biến đổi

折り目ま横

交わったところ
球
きゅう

chỗ gấp, nếp gấpnằm ngang,
 đường nằm ngang



229 225

230 226

231 227

232 228

　　金星 Kim tinh

　　太陽 Mặt trời
世界一高い山　中国ではチョモランマという

Núi Everest

Đỉnh núi cao nhất thế giới.
Ở Trung Quốc được gọi

là Cho-mo-ran-ma

エベレスト

　　水星 Thuỷ tinh

都道府県  火星 Hỏa tinh

人口一万円さつ

  木星 Mộc tinh

  土星 Thổ tinh
 Đô Đạo Phủ huyện, tỉnh thành

phố( Nhật Bản có 48 tỉnh
thành phố)

日本には４８ある

Tờ 1 vạn yên Dân số

Núi Phú Sĩ tính phỏng, dự tính

予算富士山
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金

勤

夕)ミ

s6 tiёn

３つ
Ｄ

Ｏ
ろ

へ ってい
線が方下が

せん み ぎ さ

る

り

Giam xu6ng,glam di

Dlrけng htt ch6o sang phai
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気温
き お ん

Nhiet 八
（＝）●

上河Ｈｕ

234

変わらな
ス)｀

ワ

Khong d6
kh6ng thay
khong biln

い
　

‐
，血
諭
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2 時間
じ か ん

ご と
に

C舌2 tittng lnOt・"
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かたむ きが急
きゆラ

Dlllttng nghiong d6c,
dぱ心ng xion ch6o

240

折れ線 グラフ
お せ ん

Bttu dtt gttp khtc
(n6i btti cac di乙ェ1)

236


